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	XẾP GIẢI HỌC SINH THAM DỰ HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 5 CẤP HUYỆN
Năm học 2023-2024

	TT
	SBD
	Họ và
	tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Lớp
	Trường tiểu học
	Điểm
	Xếp giải

	1
	NK241
	Trịnh Quang 
	Khánh
	14
	8
	2013
	5E
	B TTVĐ
	16.25
	Nhì

	2
	NK212
	Doãn Trần Khánh 
	Huyền
	3
	4
	2013
	5D
	B TTVĐ
	16.00
	Nhì

	3
	NK199
	Nguyễn Huy 
	Hùng
	21
	1
	2013
	5E
	B TTVĐ
	15.25
	Ba

	4
	NK251
	Đinh Vũ Minh 
	Khôi
	2
	11
	2013
	5D
	B TTVĐ
	14.25
	Ba

	5
	NK459
	Nguyễn Hải 
	Quyên
	21
	7
	2013
	5E
	B TTVĐ
	14.00
	Ba

	6
	NK267
	Vũ Tùng 
	Lâm
	20
	11
	2013
	5E
	B TTVĐ
	12.25
	Khuyến khích

	7
	NK372
	Nguyễn Bảo 
	Ngọc
	16
	9
	2013
	5A
	B TTVĐ
	12.25
	Khuyến khích

	8
	NK502
	Trần Thị Phương 
	Thảo
	25
	9
	2013
	5A
	B TTVĐ
	12.25
	Khuyến khích

	9
	NK162
	Nguyễn Thanh 
	Hà
	27
	5
	2013
	5D
	B TTVĐ
	11.25
	Khuyến khích

	10
	NK348
	Phạm Thành 
	Nam
	10
	4
	2013
	5C
	B TTVĐ
	11.00
	Khuyến khích

	11
	NK486
	Vũ Hoàng 
	Tùng
	11
	3
	2013
	5B
	B TTVĐ
	10.75
	Khuyến khích

	12
	NK517
	Hoàng Anh 
	Thư
	4
	10
	2013
	5G
	B TTVĐ
	10.75
	Khuyến khích

	13
	NK097
	Nguyễn Ngọc Linh 
	Chi
	20
	10
	2013
	5D
	B TTVĐ
	10.50
	Khuyến khích

	14
	NK546
	Phạm Thanh 
	Trúc
	2
	1
	2013
	5E
	B TTVĐ
	10.50
	Khuyến khích

	15
	NK154
	Đào Nguyễn Trường 
	Giang
	21
	8
	2013
	5G
	B TTVĐ
	10.25
	Khuyến khích

	16
	NK497
	Đình Phương 
	Thanh
	10
	4
	2013
	5C
	B TTVĐ
	10.25
	Khuyến khích

	17
	NK038
	Đỗ Quỳnh 
	Anh
	4
	8
	2013
	5G
	B TTVĐ
	10.00
	Khuyến khích

	18
	NK371
	Bùi Minh 
	Ngọc
	29
	10
	2013
	5B
	B TTVĐ
	10.00
	Khuyến khích

	19
	NK461
	Phạm Hương 
	Quỳnh
	17
	11
	2013
	5B
	B TTVĐ
	10.00
	Khuyến khích

	20
	NK485
	Nguyễn Thanh 
	Tùng
	18
	1
	2013
	5E
	B TTVĐ
	10.00
	Khuyến khích


